
Chiều  rộng  nén

Mẫu  ZC35C / Công  
suất  định  mức  của  
động  cơ  ZC50C

con  lăn  rung  kết  hợp

Dòng  ZC

ZC35C /  2.780  kg  ZC50C /  
3.600  kg  ZC35C /  1.200  
mm : /  ZC50C  1.300  mm

:
22,1  kW  (30,0  mã  lực)

:
:
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Bộ  Đất  đai,  Hạ  tầng,  Giao  thông  và  Du  lịch  chỉ  định  máy  xây  dựng  

có  độ  ồn  cực  thấp  (đang  chờ  nộp  đơn)

Xe  đặc  biệt  được  chỉ  định  Xe  

tuân  thủ  tiêu  chuẩn  khí  thải

ZC50C

ZC35C

Từ  ghế  lái,  có  thể  dễ  dàng  di  chuyển  tang  trống  phía  trước  về  gần  với  chiều  rộng  ở  vị  trí  tự  nhiên,  cho  phép  đầm  nén  an  toàn  và  

chính  xác  hơn.  Nó  được  trang  bị  nhiều  chức  năng  nhằm  nâng  cao  tính  an  toàn  và  khả  năng  làm  việc,  chẳng  hạn  như  

cơ  cấu  khởi  động  động  cơ  trung  tính,  hệ  thống  phanh  kép  (thủy  lực  và  điện)  và  hệ  thống  điều  khiển  HST  cho  phép  khởi  động  và  dừng  êm  ái.  Được  

thiết  kế  như  một  loại  máy  xây  dựng  có  độ  ồn  cực  thấp,  thân  thiện  với  môi  trường.  

(Đang  chờ  ứng  dụng)  Hơn  nữa,  chúng  tôi  đã  tạo  ra  "Dòng  ZC  Con  lăn  rung",  thậm  chí  còn  tiên  tiến  hơn  theo  quan  điểm  

của  người  vận  hành,  với  các  tính  năng  như  máy  cạo  lật  hai  giai  đoạn  và  gương  bên  có  thể  thu  vào  để  cất  giữ  thuận  tiện.

Tầm  nhìn  tuyệt  vời  mang  lại  sự  yên  tâm  cho  đôi  tay  cầm  vô  

lăng.  Một  hình  thức  tinh  vi  nổi  bật  trên  công  trường  và  khả  

năng  hoạt  động  vượt  trội.  Hãy  tự  mình  trải  

nghiệm  cảm  giác  lái  mượt  mà  nhất.
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ZC50C
ZC35C

*Truyền  động  thủy  tĩnh  (hệ  
thống  truyền  động  kết  hợp  bơm  thủy  lực  và  động  cơ  thủy  lực)

ZC50C:  2.200mm
ZC35C:  1.960mm

Không  gian  rộng  rãi  phía  trước  ghế  lái

Khoảng  cách  giữa  tay  cầm  và  đầu  gối  của  bạn  đã  được  mở  rộng,  

giúp  bạn  đứng  dễ  dàng  hơn.

Được  trang  bị  5  vòi  

tưới  nước  bánh  trước .

Hệ  thống  khóa  bàn  phím  số  (tùy  

chọn)

tổ  chức  bước  con  người

Nó  ngăn  chặn  tình  trạng  giả  mạo  khi  đỗ  xe,  đồng  thời  bảo  

vệ  màn  hình  và  công  tắc  khỏi  tia  UV  và  bụi.  Vỏ  màn  hình  

có  thể  bị  khóa.

Khởi  động  và  dừng  êm  ái  với  điều  khiển  HSTDễ  dàng  điều  chỉnh  độ  rộng  của  trống  phía  trước

Sử  dụng  hệ  thống  ̀`  Bước  chân  con  người  ''  ở  tầng  thấp,  

giúp  việc  lên  xuống  dễ  dàng.  Bậc  thang  có  độ  dốc  nên  

bạn  có  thể  lên  xuống  dễ  dàng.  Bậc  dưới  chống  trượt  và  

trong  suốt,  giúp  dễ  dàng  kiểm  tra  các  bề  mặt  hoàn  thiện  

và  lề  đường.

Phanh  thủy  lực  liên  kết  với  cần  số  tiến/lùi,  phanh  đỗ  điện  và  

phanh  dừng  khẩn  cấp  vận  hành  bằng  bàn  đạp  là  trang  bị  tiêu  

chuẩn.

chặn  bánh  xe  lớn

Hệ  thống  phanh  tăng  độ  an  toàn

Bao  chân  lớn  để  bảo  vệ  ngón  chân

gương  bên  có  thể  thu  vào

Khoảng  cách  tầm  nhìn  phía  trước

Cơ  cấu  vi  sai  (có  khóa  vi  sai)  giúp  loại  bỏ  các  vấn  đề  

do  một  bánh  xe  bị  trượt  trong  

quá  trình  hoàn  thiện  quá  

trình  đầm  và  chuyển  tiếp  

trên  các  sườn  dốc.  Nó  cũng  

giúp  bạn  dễ  dàng  thoát  khỏi  

trượt  trên  nền  đất  mềm.

Nó  có  thể  được  lưu  trữ  dễ  dàng  khi  nén  hoặc  chuyển  trong  

không  gian  hẹp.

Tầm  nhìn  tốt  từ  ghế  lái

Các  tấm  ốp  bên  có  thể  được  nhìn  thấy  từ  ghế  lái  ở  vị  trí  

tự  nhiên,  giúp  dễ  dàng  căn  chỉnh  tang  trống  phía  trước.
Áp  dụng  HST*,  ít  bị  ảnh  hưởng  bởi  các  hoạt  động  đột  ngột  của  

cần  tiến/lùi  hoặc  ảnh  hưởng  của  mùa  (nhiệt  độ).  Các  thay  đổi  

về  lực  truyền  động  diễn  ra  trơn  tru,  cho  phép  khởi  động  và  

dừng  êm  ái  và  ổn  định.

Giám  sát  vỏ  bọc  để  ngăn  ngừa  giả  mạo  và  hư  hỏng

Thông  qua  một  tấm  che  chân  lớn.  Điều  này  làm  giảm  

khả  năng  ngón  chân  của  bạn  bị  kẹt  nếu  bạn  quay  vô  

lăng.

Cơ  cấu  khởi  động  động  cơ  số  0  Động  cơ  sẽ  chỉ  

khởi  động  khi  phanh  đỗ  điện  tử  ở  vị  trí  BẬT  và  cần  số  tiến/lùi  

ở  vị  trí  N  (trung  gian).

Đặc  tính  khởi  động  trong  quá  trình  nén

tấm  bên Tăng  10  %  (so  với  

model  thông  thường)

điểm  mắt

bàn  đạp

Đầy  đủ  tính  năng  thân  thiện  với  người  dùng  dành  cho  

người  vận  hành  để  thúc  đẩy  công  việc  hiệu  quả  hơn.

Khả  năng  làm  việc  và  an  toàn
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Bể  chứa  nước  nhựa  được  trang  bị  lưới  lọc  và  cổng  cấp  thoát  nước  

đường  kính  lớn.  Hơn  nữa,  thiết  bị  phun  nước  sử  dụng  vòi  phun  

một  chạm  thuận  tiện  để  gắn  và  tháo  ra,  giúp  công  việc  vệ  sinh  

trở  nên  dễ  dàng  hơn.

■Bộ  Đất  đai,  Cơ  sở  hạ  

tầng,  Giao  thông  và  Du  lịch  chỉ  định  là  máy  xây  dựng  có  độ  ồn  cực  

thấp  (đang  chờ  nộp  đơn)  Được  trang  bị  động  cơ  ít  tiếng  ồn,  bộ  giảm  

âm  tiếng  ồn  thấp  và  cấu  trúc  tiếng  ồn  thấp,  v.v.,  giúp  giảm  đáng  kể  

tiếng  ồn  trong  quá  trình  vận  hành .

■Dễ  dàng  tái  chế  vỏ  sắt

nhiên  liệu  thấp

ZC50C�1.025mm

Máy  cạp  có  cấu  trúc  lật  lên  theo  hai  giai  đoạn.  

Bằng  cách  

nâng  nó  lên  vị  trí  làm  sạch,  bạn  có  thể  thực  

hiện  bảo  trì  trống  và  lốp.  Ở  vị  trí  chuyển  

tiếp,  nó  được  nâng  lên  cao  hơn  tang  trống  và  

lốp  15  mm,  giúp  giảm  độ  mài  mòn  của  lưỡi  gạt.  

Ngoài  ra,  bằng  cách  đặt  dụng  cụ  cạo  bên  trong  

bề  mặt  trống,  chúng  tôi  đã  cẩn  thận  để  không  

làm  hỏng  dụng  cụ  cạo.  Hơn  nữa,  

chiều  cao  của  dụng  cụ  cạo  có  thể  được  điều  

chỉnh  lại  (trong  khoảng  cách  25  mm)  khi  nó  bị  

mòn,  giúp  tiết  kiệm  chi  phí.

Thiết  bị  tưới  nước  giúp  thoát  nước  dễ  dàng

■Phương  tiện  đặc  biệt  được  

chỉ  định  Phương  tiện  đáp  ứng  tiêu  

chuẩn  về  khí  thải  Được  trang  bị  động  cơ  ít  ô  nhiễm  giúp  

giảm  phát  thải  NOX  (nitơ  oxit)  và  PM  (các  hạt  vật  chất  

như  khói  đen).  Nó  cũng  tuân  thủ  Luật  địa  hình  của  Nhật  

Bản  (Luật  liên  quan  đến  quy  định  về  khí  thải  từ  các  

phương  tiện  cơ  giới  đặc  biệt)  cũng  như  các  quy  định  Cấp  

3  của  Châu  Âu  (EU)  và  Bắc  Mỹ  (EPA).

Nắp  bình  nước  một  chạm

Khi  vệ  sinh  máy  cạo  lật  hai  giai  

đoạn

bể  tưới  nước

Cổng  nạp  nhiên  liệu  thấp,  giúp  việc  tiếp  nhiên  

liệu  

trở  nên  dễ  dàng.  •Chiều  cao  đổ  nhiên  liệu /  
ZC35C:  700  mm  (tính  từ  mặt  đất)  ZC50C:  780  mm

■Tên  vật  liệu  ghi  trên  các  bộ  phận  nhựa*

Để  ngăn  ngừa  tình  trạng  đóng  băng  vào  mùa  đông,  chúng  tôi  

đã  cải  tiến  việc  xả  nước  từ  máy  bơm  phun  nước,  bộ  lọc  và  

ống  phun  nước  dễ  dàng  hơn.

Loại  xe  du  lịch  nắp  động  cơ  mở  hoàn  toàn

Vị  trí  nắp  động  cơ  thấp  giúp  dễ  dàng  thực  hiện  các  

công  việc  kiểm  tra  hàng  ngày  như  kiểm  tra  dầu  từ  mặt  đất.

Khi  chuyển  tiếp

Hiệu  suất  môi  trường  được  coi  là

Loại  một  chạm  để  dễ  dàng  cài  đặt  và  gỡ  bỏ.
•  ZC35C�975mm

hộp  đựng  tài  liệu  lớn

Vòi  xả

Vòi  phun  một  chạm

*Áp  dụng  cho  các  bộ  phận  có  trọng  lượng  từ  100  g  trở  lên

Đầy  đủ  các  cân  nhắc  giúp  công  việc  bảo  trì  trở  nên  

dễ  dàng  hơn  để  máy  có  thể  hoạt  động  trong  thời  gian  dài  hơn.

Khả  năng  bảo  trì/thân  thiện  với  môi  trường

Khi  chuyển  tiếp

Khi  làm  sạch
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�Các  bức  ảnh  hiển  thị  có  thể  khác  với  thông  số  kỹ  thuật  bán  hàng.

�Chỉ  những  người  có  bằng  "xe  đặc  biệt  cỡ  nhỏ"  mới  được  phép  lái  xe  trên  đường.

�Để  vận  hành  máy  lu,  cần  phải  tham  gia  "giáo  dục  đặc  biệt  liên  quan  đến  công  việc  vận  hành  máy  lu".

�Nội  dung  liệt  kê  trong  danh  mục  có  thể  thay  đổi  mà  không  cần  thông  báo  trước.

Trung  Tâm  Đào  Tạo  (03)  3835-9241

•ZC50C

•ZC35C

10.08  (SA/KA,  NT3)

Để  được  giải  đáp...

KR-JA035

Trước  khi  sử  dụng,  hãy  nhớ  đọc  kỹ  "Hướng  dẫn  sử  dụng".

1.200

260

200

φ800

2.630

2.300

1.400

1.950
1.290

1.300

1.220

1.290

1.150

1.190

3.100

f682

Tốc  độ  di  chuyển  Tốc  độ  cao/thấp  

Bán  kính  quay  

vòng  Khả  năng  

leo  đồi  Động  cơ

153  (15.6)

3.8

Bình  nhiên  liệu  (dầu  

nhẹ)  Bình  nước  

Bình  lỏng  

Thông  tin  thông  báo  quy  định  khí  thải

Hz(vpm)  

kN(kgf)

22,1 /  2.400  (30,0 /  2.400)

300

12.0 /  9.0

L

Người  mẫu

42  (23)

kg  

kg

55  (3.300)

L

Hitachi  ZC35C  

Kubota  D1703-EDM Kubota  D1703-EDM

km/h

Kubota  D1703-EDM

190

ZC50C

N/cm  (kgf/cm)

50

Số  rung  và  

hiệu  suất  

lực  rung

3,215

12.0 /  9.0

Tên  Loại  

Tổng  

thể  tích  hành  trình  (tổng  dịch  chuyển)  

Công  suất  định  

mức  Dung  tích  bình  chứa

1.647  (1.647)

341  (34,8)

49  (26)

L(cc)  

kW/phút-1  (PS/vòng/phút)

4.3

Tên  xe  và  mẫu  xe  cơ  giới  đặc  biệt  

Tên  và  mẫu  xe  cơ  giới  cụ  thể

55  (3.300)  

20,6  (2.100)

10

L

Hitachi  ZC50C

N/cm  (kgf/cm)

24,5  (2.500)

%  (độ)

ZC35C  

2.780  

2.505  

122  (12,4)  

290  (29,6)

50

Loại  buồng  xoáy  3  ống  làm  mát  bằng  nước

10

Hãy  sử  dụng  nó  một  cách  chính  xác.

Khối  lượng  vận  hành  

Khối  lượng  máy  Áp  

suất  tuyến  tính  tĩnh  (bánh  

trước)  Áp  suất  tuyến  tính  dòng  

chảy  (bánh  trước)  Thiết  bị  rung

3.600

tôi

5600-1  Nanakubo,  Wakagi,  Thành  phố  Higashine,  Tỉnh  
Yamagata  (0237)  48-2611

Phòng  Hệ  thống  Xây  dựng,  2-5-1  
Koraku,  Bunkyo-ku,  Tokyo  (03)  3830-8092

1-3-2  Furukawa,  Thành  phố  Kazo,  
Tỉnh  Saitama  Trụ  sở  kinh  doanh  (0480)  68-5211

1.
58

0

1.
57

0

Lưu  ý:  Đơn  vị  được  biểu  thị  bằng  Hệ  đơn  vị  quốc  tế  (SI).  Trong  ngoặc  đơn,  màn  hình  đơn  vị  thông  thường  cũng  được  hiển  thị  dưới  dạng  giá  trị  tham  chiếu.

Công  ty  TNHH  Máy  xây  dựng  Hitachi  Camino

Địa  chỉ:  http://www.hitachi-kenki.co.jp/camino/

Địa  chỉ:  http://www.hitachi-kenki.co.jp

Đơn  vị:  mm

Xin  lưu  ý

Về  an  toàn

■Vật  phẩm  tùy  chọn•Thiết  bị  chống  đông•Cảm  biến  bảo  vệ•Phím  cố  định•Bàn  phím  số•Pin  dung  lượng  lớn

■Kích  thước

■  Thông  số  kỹ  thuật

Đây  là  bước  đầu  tiên  để  làm  việc  an  toàn.

Hoạt  động  đúng  đắn  và  quan  tâm  đến  những  người  xung  quanh  bạn,

Mọi  thắc  mắc  về  việc  lấy  bằng  cấp,  vui  lòng  liên  hệ  với  Công  ty  TNHH  Trung  tâm  Đào  tạo  Máy  Xây  dựng  Hitachi.
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